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	BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***

Số: 52 - HD/TWĐTN-BKT
	           ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 29  tháng 9  năm 2020


HƯỚNG DẪN

Quy trình đánh giá và phương thức minh chứng kết quả công tác Đoàn,

phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh trên ứng dụng công nghệ chatbot
chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020
Căn cứ Công văn số 5232-CV/TWĐTN-BKT ngày 24/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc điều chỉnh một số nội dung Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2020 và Công văn số 5228-CV/TWĐTN-BKT, số 5229-CV/TWĐTN-BKT, số 5230-CV/TWĐTN-BKT, số 5231-CV/TWĐTN-BKT ngày 24/7/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc điều chỉnh một số nội dung Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Thanh niên Công an năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn hướng dẫn quy trình đánh giá và phương thức minh chứng kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh trên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020, cụ thể như sau:
I. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỈNH, THÀNH ĐOÀN, ĐOÀN TRỰC THUỘC 

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá do Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập, gồm ít nhất 9 thành viên. Trong đó Chủ tịch Hội đồng là Bí thư Đoàn cấp tỉnh; các thành viên khác là Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, đại diện các ban phong trào, Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp tỉnh, đại diện Đoàn cấp huyện. 
Giúp việc cho Hội đồng là Ban Thư ký; số lượng, thành phần, nhân sự Ban Thư ký do Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh quyết định.

2. Tự đánh giá kết quả
Việc tự đánh giá kết quả, Hội đồng thực hiện theo các bước sau:

- Hội đồng tự đánh giá chỉ đạo Ban Thư ký căn cứ các minh chứng, số liệu, tài liệu, kết quả các nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị xây dựng dự thảo tóm tắt kết quả tự đánh giá trên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020 (Đánh giá kết quả đạt được ngắn gọn, đủ thông tin về việc triển khai nhiệm vụ. Đánh giá lần lượt theo từng điều kiện chấm điểm cụ thể, đảm bảo theo Bộ tiêu chí năm 2020).
- Phê duyệt minh chứng trên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020 và thông qua kết quả tự đánh giá và chấm điểm:
 + Xem xét bổ sung hoặc lược bỏ và thống nhất phê duyệt các hình ảnh, số liệu, tài liệu minh chứng trên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020.

+ Thảo luận, thống nhất đánh giá mức độ đạt được của từng điều kiện và nội dung đánh giá.

- Các thành viên Hội đồng cho điểm độc lập theo Mẫu 1 (ban hành kèm theo Hướng dẫn này).
- Ban Thư ký Hội đồng tổng hợp điểm theo Mẫu 2 (ban hành kèm theo Hướng dẫn này) và tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện tóm tắt kết quả đạt được trên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020.

- Ban Thư ký Hội đồng cập nhật điểm chấm cuối cùng của Hội đồng vào ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020.
3. Gửi hồ sơ tự đánh giá về Trung ương Đoàn

- Sau khi hoàn tất các công việc trên, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá báo cáo kết quả họp Hội đồng với Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, gửi kết quả tự đánh giá lên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020, bao gồm:
+ Bảng tổng hợp điểm đánh giá của Hội đồng đánh giá (Mẫu 2).
+ Báo cáo đề xuất điểm đăng cai, sáng tạo (Mẫu 3).
+ Biên bản họp của Hội đồng đánh giá.
- Song song việc gửi tài liệu minh chứng thông qua ứng dụng công nghệ chatbot, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc gửi 01 bộ hồ sơ đầy đủ kết quả tự chấm điểm Bộ Tiêu chí của đơn vị về Ban Bí thư Trung ương Đoàn (qua Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn) để lưu trữ, đối chiếu.
- Thời hạn gửi hồ sơ tự đánh giá: trước ngày 01/12/2020. 

II. ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH CỦA CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

Đánh giá thẩm định được tiến hành sau khi các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tự đánh giá theo hướng dẫn này. Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định thành lập Tổ công tác chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2020 do đồng chí Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn làm Tổ trưởng, 01 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn làm Phó Tổ trưởng và các đồng chí Trưởng hoặc Phó Trưởng ban, đơn vị Trung ương Đoàn làm thành viên. Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện việc chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2020 theo các bước sau:
1. Bước 1: Thẩm định kết quả theo hồ sơ tài liệu tự đánh giá của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc gửi về Trung ương Đoàn.
- Rà soát lại kết quả chấm điểm tự đánh giá theo hồ sơ, tài liệu minh chứng và báo cáo kết quả hoạt động của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc trên ứng dụng chấm điểm.

- Đối chiếu kết quả tự đánh giá với kết quả hoạt động thực tế báo cáo về Trung ương Đoàn theo các lĩnh vực hoạt động của Đoàn do các ban, đơn vị khối phong trào phụ trách.

2. Bước 2: Thẩm định kết quả thực tế tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (nếu cần thiết).
- Tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc báo cáo, giải trình với đoàn công tác về những nội dung do đoàn công tác đặt ra liên quan đến kết quả tự đánh giá.

- Thẩm định kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại một số cơ sở Đoàn do đoàn công tác đề xuất.

3. Bước 3: Gửi điểm chấm thẩm định sơ bộ cho cơ sở.
- Sau khi có kết quả chấm điểm sơ bộ, Trung ương Đoàn sẽ mở quyền truy cập trong thời gian nhất định để các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc biết và có ý kiến đối với việc đánh giá, chấm điểm của Trung ương Đoàn (không nhận bổ sung thêm minh chứng).

- Sau khi các tỉnh, thành đoàn, đoàn thuộc có giải trình, Tổ công tác chấm điểm Trung ương Đoàn sẽ xem xét, điều chỉnh kết quả đánh giá, chấm điểm (nếu hợp lý).

4. Bước 4: Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Đoàn xem xét, cho ý kiến về kết quả chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020 và báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét, quyết định danh hiệu thi đua năm 2020 đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

* Lưu ý: Tùy thuộc kết quả tự đánh giá của cấp tỉnh và kết quả thẩm định bước 1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ quyết định việc có thực hiện thẩm định ở bước 2 hay không.
III. NGUYÊN TẮC CHẤM ĐIỂM

1. Nguyên tắc chấm điểm thẩm định

- Chỉ chấm điểm thẩm định đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã gửi đầy đủ hồ sơ tự đánh giá theo quy định trên ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020.

- Đảm bảo khách quan, trung thực của các tài liệu, số liệu do Hội đồng tự đánh giá của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã báo cáo trong hồ sơ kết quả tự đánh giá và không được thay đổi sau khi đã đưa lên ứng dụng chấm điểm theo thời hạn quy định.
- Quá trình chấm điểm thẩm định: Nếu điểm tự đánh giá của từng nội dung đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn mức đạt được theo điều kiện chấm điểm tương ứng với số liệu và minh chứng cho nội dung đánh giá (căn cứ trên hồ sơ của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã báo cáo và kết quả thẩm định thực tế nếu có) sẽ được chấm lại cho phù hợp với mức độ đạt được. 

- Điểm thẩm định Bộ tiêu chí 2020 là căn cứ xem xét đánh giá thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc năm 2020 do Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Đoàn trình Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét, quyết định theo Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Nguyên tắc chấm điểm hoạt động đăng cai, sáng tạo
Tổng số điểm tối đa dành cho việc đăng cai các hoạt động, hội nghị của Trung ương Đoàn và các mô hình, hoạt động, giải pháp sáng tạo chiếm 10% tổng số điểm Bộ tiêu chí năm 2020, cụ thể là 50 điểm. Đối với 04 đơn vị Cụm đoàn trực thuộc là 40 điểm.
Nguyên tắc chấm điểm đăng cai, sáng tạo được xác định như sau:

- Đoàn cấp tỉnh có đăng cai các hoạt động lớn của Trung ương Đoàn được chấm 05 điểm/1 hoạt động. Điểm tối đa đối với các hoạt động đăng cai là 15 điểm.

- Đoàn cấp tỉnh có mô hình, hoạt động, giải pháp mới, sáng tạo thực hiện ở địa phương, đơn vị, đem lại hiệu quả thiết thực được chấm 05 điểm/1 mô hình, giải pháp được Trung ương Đoàn công nhận. Điểm tối đa đối với các mô hình, hoạt động, giải pháp là 50 điểm. Đối với 04 đơn vị Cụm đoàn trực thuộc là 40 điểm.
* Lưu ý: 

- Tổng điểm của cả hoạt động đăng cai và các mô hình, hoạt động, giải pháp mới, sáng tạo tối đa là 50 điểm.

- Đối với các tỉnh, thành đoàn trong năm không đăng cai các hoạt động, hội nghị của Trung ương Đoàn nhưng có từ 10 mô hình, hoạt động, giải pháp sáng tạo trở lên được Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Đoàn công nhận thì vẫn được chấm tối đa 50/50 điểm đăng cai, sáng tạo.

- Việc đăng cai các hội nghị tập huấn, hội nghị giao ban Cụm của Trung ương Đoàn không được tính điểm đăng cai.

- Mô hình, hoạt động, giải pháp mới, sáng tạo có thể lựa chọn từ các mô hình ở cơ sở do tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo thực hiện nhưng đảm bảo quy mô, mang lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng trong toàn tỉnh hoặc toàn đoàn.

Căn cứ kết quả đăng cai các hoạt động và triển khai các mô hình, giải pháp mới, Đoàn cấp tỉnh lập báo cáo đề xuất điểm đăng cai, sáng tạo (Mẫu 3). Các ban, đơn vị Trung ương Đoàn thẩm định và đề xuất mức điểm đăng cai, sáng tạo với Tổ công tác chấm điểm, Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Đoàn trước khi trình Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét quyết định.

3. Quy định việc trừ điểm, hạ bậc thi đua hoặc không xem xét xếp loại thi đua

Trong quá trình chấm điểm thẩm định, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương Đoàn sẽ xem xét, quyết định trừ điểm hoặc đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hạ bậc thi đua, không xếp loại thi đua đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có một trong các vi phạm sau:

- Triển khai chương trình, dự án từ nguồn vốn của Trung ương Đoàn chậm trừ 05 điểm, có sai phạm trừ 10 điểm.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không đúng quy định trừ 01 điểm/01 báo cáo (báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo chuyên đề).
- Không nộp đoàn phí về Trung ương Đoàn theo Quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: trừ 10 điểm. 
- Vi phạm quy định theo Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Các đơn vị có minh chứng bằng hình ảnh không phù hợp, không đúng thời điểm với việc tổ chức hoạt động của đơn vị: trừ 05 điểm/01 hình ảnh.

IV. PHƯƠNG THỨC GỬI TÀI LIỆU MINH CHỨNG BỘ TIÊU CHÍ NĂM 2020
1. Tài liệu, hình ảnh, đường link minh chứng được gửi thông qua ứng dụng công nghệ chatbot chấm điểm Bộ tiêu chí năm 2020.

2. Sau mỗi hoạt động, các đơn vị tập hợp tài liệu, hình ảnh, đường link minh chứng và tải lên ứng dụng chấm điểm.

 (Có phụ lục hướng dẫn chi tiết phương thức, kỹ thuật gửi minh chứng và tự chấm điểm trên ứng dụng công nghệ chatbot riêng).

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Ban Bí thư Trung ương Đoàn phân công các ban Trung ương Đoàn theo dõi quá trình thu thập minh chứng và tự đánh giá của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc để phục vụ việc thẩm định theo các nội dung đánh giá, cụ thể như sau:

1. Đối với Bộ tiêu chí cấp tỉnh năm 2020:
- Ban Tổ chức: Nội dung đánh giá số 16, 17, 18, 21.
- Ban Kiểm tra: Nội dung đánh giá số 19. 
- Ban Tuyên giáo: Nội dung số 01, 02; các điều kiện chấm điểm số 1, 2,3,5 của Nội dung đánh giá số 3; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5 của Nội dung đánh giá số 4; các điều kiện chấm điểm số 1,3,4 của Nội dung đánh giá số 5; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,5,6,7,8 của Nội dung đánh giá số 8; các điều kiện chấm điểm số 2,3,5 của Nội dung đánh giá số 11.

- Ban Thanh niên nông thôn: các điều kiện chấm điểm số 8,9,10,11,12 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 8; các điều kiện chấm điểm số 7,8,9,10 của Nội dung đánh giá số 10.

- Ban Thanh niên công nhân và đô thị: điều kiện chấm điểm số 4,5,13,14,15 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5,6,7 của Nội dung đánh giá số 7; điều kiện chấm điểm số 10 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 6 của Nội dung đánh giá số 11.

- Ban Thanh niên xung phong: điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 3; điều kiện chấm điểm số 18 của Nội dung đánh giá số 6.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: điều kiện chấm điểm số 2 của Nội dung đánh giá số 5; các điều kiện chấm điểm số 6,7,16,17,19 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 1 của Nội dung đánh giá số 9; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,5,6 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 11; Nội dung đánh giá số 20.

- Ban Công tác thiếu nhi: Nội dung đánh giá số 12, 13.
- Ban Thanh niên trường học: điều kiện chấm điểm số 6 của Nội dung đánh giá số 4; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 8,9 của Nội dung đánh giá số 7; các điều kiện chấm điểm số 2,3,4,5,6,7,8,9 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 1 của Nội dung đánh giá số 11.

- Ban Quốc tế: Nội dung đánh giá số 14, 15.
2. Đối với Bộ tiêu chí Ban Thanh niên Quân đội:
- Ban Tổ chức: Nội dung đánh giá số 14, 15, 16, 19.
- Ban Kiểm tra: Nội dung đánh giá số 17.
- Ban Tuyên giáo: Nội dung đánh giá số 1,2,8; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,5 của Nội dung đánh giá số 3; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5 của Nội dung đánh giá số 4; các điều kiện chấm điểm số 1,3,4 của Nội dung đánh giá số 5; điều kiện chấm điểm số 15 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 2,3,5 của Nội dung đánh giá số 11.
- Ban Thanh niên nông thôn: các điều kiện chấm điểm số 3,6,7,8,9 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 4,5 của Nội dung đánh giá số 10.
- Ban Thanh niên công nhân và đô thị: các điều kiện chấm điểm số 10,11,12 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5,6,7,9 của Nội dung đánh giá số 7; điều kiện chấm điểm số 10,11 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 2 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 6 của Nội dung đánh giá số 11.
- Ban Thanh niên xung phong: điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 3.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: Nội dung đánh giá số 18; điều kiện chấm điểm số 2 của Nội dung đánh giá số 5; các điều kiện chấm điểm số 5,13,14,19 của Nội dung đánh giá số 6;  điều kiện chấm điểm số 1 của Nội dung đánh giá số 9; các điều kiện chấm điểm số 1,3 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 11.
- Ban Công tác thiếu nhi: các điều kiện chấm điểm số 16,17,18 của Nội dung đánh giá số 6.
- Ban Thanh niên trường học: điều kiện chấm điểm số 6 của Nội dung đánh giá số 4; các điều kiện chấm điểm số 1,2 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 8 của Nội dung đánh giá số 7; các điều kiện chấm điểm số 2,3,4,5,6,7,8,9 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 1 của Nội dung đánh giá số 11.

 - Ban Quốc tế: Nội dung đánh giá số 12, 13; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 6.
3. Đối với Bộ tiêu chí Đoàn Thanh niên Bộ Công an:
- Ban Tổ chức: Nội dung đánh giá số 14, 15, 16, 19.
- Ban Kiểm tra: Nội dung đánh giá số 17.
- Ban Tuyên giáo: Nội dung đánh giá số 1, 2, 8; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,5 của Nội dung đánh giá số 3; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5 của Nội dung đánh giá số 4; điều kiện chấm điểm số 1,3,4 của Nội dung đánh giá số 5; điều kiện chấm điểm số 2,3,4,6 của Nội dung đánh giá số 11.

- Ban Thanh niên nông thôn: các điều kiện chấm điểm số 3,6,7,8,9 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 5 của Nội dung đánh giá số 10.

- Ban Thanh niên công nhân và đô thị: các điều kiện chấm điểm số 10,11,12 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5,6,7,9 của Nội dung đánh giá số 7; điều kiện chấm điểm số 10,11 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 2 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 7 của Nội dung đánh giá số 11.

- Ban Thanh niên xung phong: điều kiện chấm điểm 4 của Nội dung đánh giá số 3.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: Nội dung đánh giá số 18; điều kiện chấm điểm số 2 của Nội dung đánh giá số 05; các điều kiện chấm điểm số 5,13,14,18 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 1 Nội dung đánh giá số 9; các điều kiện chấm điểm số 1,3,4 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 5 của Nội dung đánh giá số 11. 

- Ban Công tác thiếu nhi: các điều kiện chấm điểm số 15,16,17 của Nội dung đánh giá số 6.
- Ban Thanh niên trường học: điều kiện chấm điểm số 6 của Nội dung đánh giá số 4; các điều kiện chấm điểm số 1,2 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 8 của Nội dung đánh giá số 7; các điều kiện chấm điểm số 2,3,4,5,6,7,8,9 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 1 của Nội dung đánh giá số 11.

 - Ban Quốc tế: Nội dung đánh giá số 12, 13; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 6.
4. Đối với Bộ tiêu chí Đoàn Khối các Cơ quan Trung ương:
- Ban Tổ chức: Nội dung đánh giá số 15, 16, 18; các điều kiện chấm điểm số 1,3,4,5,6 của Nội dung đánh giá số 13.
- Ban Kiểm tra: Nội dung đánh giá số 17.
- Ban Tuyên giáo: Nội dung đánh giá số 1, 2, 4, 5, 8; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,6 của Nội dung đánh giá số 3; điều kiện chấm điểm số 9 của Nội dung đánh giá số 9; các điều kiện chấm điểm số 2,3,4,5,6,7,8,9 của Nội dung đánh giá số 11.
- Ban Thanh niên nông thôn: các điều kiện chấm điểm số 5,6,7,8 của Nội dung đánh giá số 6.
- Ban Thanh niên công nhân và đô thị: các điều kiện chấm điểm số 3,9,10,11 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5,6,7 của Nội dung đánh giá số 7; điều kiện chấm điểm số 8,10 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 10.

- Ban Thanh niên xung phong: các điều kiện chấm điểm số 4,5 của Nội dung đánh giá số 3.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: điều kiện chấm điểm số 4,12,13,14,18 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 2 của Nội dung đánh giá số 14.
- Ban Công tác thiếu nhi: các điều kiện chấm điểm số 15,16,17 của Nội dung đánh giá số 6.
- Ban Thanh niên trường học: các điều kiện chấm điểm số 1,2 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 8 của Nội dung đánh giá số 7; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5,6,7,11 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm 1 của Nội dung đánh giá số 11.

 - Ban Quốc tế: Nội dung đánh giá số 12, 13.
5. Đối với Bộ tiêu chí Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương:

- Ban Tổ chức: Nội dung đánh giá số 15,16,18; các điều kiện chấm điểm số 1,3,4,5,6 của Nội dung đánh giá số 14.
- Ban Kiểm tra: Nội dung đánh giá số 17.
- Ban Tuyên giáo: Nội dung đánh giá số 1, 2, 4, 5, 8; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,6 của Nội dung đánh giá số 3; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 2,3,5,6,7 của Nội dung đánh giá số 11.
- Ban Thanh niên nông thôn: các điều kiện chấm điểm số 6,7,8,9 của Nội dung đánh giá số 6.

- Ban Thanh niên công nhân và đô thị: các điều kiện chấm điểm  số 3,4,10,11,12,13 của Nội dung đánh giá số 6; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3,4,5,6,7 của Nội dung đánh giá số 7; điều kiện chấm điểm số 5,6 của Nội dung đánh giá số 9; các điều kiện chấm điểm số 2,3,5 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 4,8 của Nội dung đánh giá số 11.

- Ban Thanh niên xung phong: các điều kiện chấm điểm số 4,5 của Nội dung đánh giá số 3.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: các điều kiện chấm điểm số 5,14,18 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 1 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 2 của Nội dung đánh giá số 14.

- Ban Công tác thiếu nhi: các điều kiện chấm điểm số 15,16,17 của Nội dung đánh giá số 6.
- Ban Thanh niên trường học: các điều kiện chấm điểm số 1,2 của Nội dung đánh giá số 6; điều kiện chấm điểm số 8 của Nội dung đánh giá số 7; các điều kiện chấm điểm số 1,2,3 của Nội dung đánh giá số 9; điều kiện chấm điểm số 6 của Nội dung đánh giá số 10; điều kiện chấm điểm số 1 của Nội dung đánh giá số 11.
 - Ban Quốc tế: Nội dung đánh giá số 12, 13; điều kiện chấm điểm số 4 của Nội dung đánh giá số 10.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, các ban, đơn vị Trung ương Đoàn căn cứ Hướng dẫn này để chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh theo Bộ Tiêu chí năm 2020. Những vấn đề vướng mắc trao đổi trực tiếp với Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (đồng chí Vũ Văn Chúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Email: vuchuctwd@gmail.com; Điện thoại: 0966 818 236).

	Nơi nhận:
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